Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 01/2018:
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Số Quyết định
	Ngày
	Nơi đề nghị           bổ nhiệm/miễn nhiệm
	TCHNCC

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	PCC
	VPCC

	
	Bổ nhiệm CCV
	

	1
	Nguyễn Thị Vinh
	
	x
	1961
	44/QĐ-BTP
	09/01/2018
	Hải Phòng
	
	x

	2
	Trần Lâm Sắt
	x
	
	1964
	45/QĐ-BTP
	
	Khánh Hòa
	
	x

	3
	Lê Thị Kiều Ngõa
	
	x
	1987
	46/QĐ-BTP
	
	Tp. Hồ Chí Minh
	
	x

	4
	Phạm Thị Hoa Lệ Diễm
	
	x
	1984
	47/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	5
	Nguyễn Thị Huế
	
	x
	1985
	48/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	6
	Nguyễn Tuấn Khanh
	x
	
	1983
	49/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	7
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	
	x
	1984
	50/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	8
	Hoàng Thị Như Ngọc
	
	x
	1981
	51/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	9
	Nguyễn Văn Thích
	x
	
	1983
	52/QĐ-BTP
	
	Tiền Giang
	
	x

	10
	Lê Thị Thu Ba
	
	x
	1978
	53/QĐ-BTP
	
	Bình Dương
	x
	

	11
	Nguyễn Thị Thoa
	
	x
	1985
	55/QĐ-BTP
	
	Hải Dương
	
	x

	12
	Phùng Thị Hoàng Huyền
	
	x
	1984
	56/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	13
	Nguyễn Thị Làn
	
	x
	1984
	57/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	14
	Nguyễn Văn Hùng
	x
	
	1990
	58/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	15
	Nguyễn Thị Hải
	
	x
	1978
	59/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	16
	Nguyễn Thị Phương Liên
	
	x
	1988
	60/QĐ-BTP
	
	Nghệ An
	
	x

	17
	Vũ Thị Hồng Thúy
	
	x
	1989
	61/QĐ-BTP
	
	Bình Dương
	
	x

	18
	Trần Văn Thực
	x
	
	1976
	62/QĐ-BTP
	
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	
	x

	19
	Lý Kim Thoa
	
	x
	1962
	63/QĐ-BTP
	
	Gia Lai
	
	x

	20
	Bùi Thái Sơn
	x
	
	1976
	64/QĐ-BTP
	09/01/2018
	Long An
	
	x

	21
	Nguyễn Duy Sỹ
	x
	
	1989
	65/QĐ-BTP
	
	Hà Tĩnh
	
	x

	
	Bổ nhiệm lại CCV
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Ma Thị Sách
	
	x
	1959
	54/QĐ-BTP
	09/01/2018
	Tuyên Quang
	
	x

	
	Miễn nhiệm CCV
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Trí Tuệ
	x
	
	1950
	42/QĐ-BTP
	09/01/2018
	Hà Tĩnh
	
	

	24
	Nguyễn Thị Phương
	
	x
	1955
	43/QĐ-BTP
	
	Hà Tĩnh
	
	


